DANH SÁCH ỦNG HỘ HỌC SINH MẮC BỆNH HIỂM NGHÈO  ( 2019 - 2020)

	STT
	CÁ NHÂN TẬP THỂ
	SỐ TIỀN

	1. 
	Tổ văn phong + Ban giám hiệu Trường THPT Sóc Sơn
	1.900.000

	2. 
	Tổ XH 1 Trường THPT Sóc Sơn
	2.400.000

	3. 
	Tổ XH 2 Trường THPT Sóc Sơn
	2.000.000

	4. 
	Tổ TN 1 Trường THPT Sóc Sơn
	3.200.000

	5. 
	Tổ TN 2 Trường THPT Sóc Sơn
	1.300.000

	6. 
	 Hội CMHS Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	7. 
	Bác: Nguyễn Văn Hòa – Trưởng Ban đại diện Hội CMHS Trường THPT Sóc Sơn
	200.000

	8. 
	Lớp 12A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	650.000

	9. 
	Lớp 12A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	540.000

	10. 
	Lớp 12A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	687.000

	11. 
	Lớp 12A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	430.000

	12. 
	Lớp 12A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	380.000

	13. 
	Lớp 12A7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	575.000

	14. 
	Lớp 12D1, GVCN ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	15. 
	Lớp 12D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.314.000

	16. 
	Lớp 12D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	520.000

	17. 
	Lớp 12D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	320.000

	18. 
	Lớp 12D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	426.000

	19. 
	Lớp 12D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	450.000

	20. 
	Lớp 11A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.040.000

	21. 
	Lớp 11A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	22. 
	Lớp 11A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	730.000

	23. 
	Lớp 11A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	24. 
	Lớp 11A5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	460.000

	25. 
	Lớp 11A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	540.000

	26. 
	Lớp 11A7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	27. 
	Lớp 11D1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	690.000

	28. 
	Lớp 11D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	470.000

	29. 
	Lớp 11D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	700.000

	30. 
	Lớp 11D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	556.000

	31. 
	Lớp 11D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	600.000

	32. 
	Lớp 11D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	850.000

	33. 
	Lớp 11D7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	390.000

	34. 
	Lớp 10A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	450.000

	35. 
	Lớp 10A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	300.000

	36. 
	Lớp 10A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	400.000

	37. 
	Lớp 10A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	38. 
	Lớp 10A5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	550.000

	39. 
	Lớp 10A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	300.000

	40. 
	Lớp 10D1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	41. 
	Lớp 10D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	42. 
	Lớp 10D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.440.000

	43. 
	Lớp 10D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	44. 
	Lớp 10D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	400.000

	45. 
	Lớp 10D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	470.000

	46. 
	Lớp 10D7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	47. 
	Lớp 10D8 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	500.000

	48. 
	 Nguyễn Thị Phương – CMHS em Phùng Phương Oanh 11A2 THPT Sóc Sơn
	300.000

	49. 
	 Nguyễn Thị Kim Anh – CMHS em Đỗ Trường An 11A2 THPT Sóc Sơn
	200.000

	50. 
	Vũ Kiều Anh – Cựu HS THPT Sóc Sơn ( 2012 -2015)
	200.000

	51. 
	Nguyễn Thị Tuyết - Cựu HS THPT Sóc Sơn ( 2012 -2015)
	200.000

	52. 
	Trang - Cựu HS THPT Sóc Sơn ( 2012 -2015)
	200.000

	53. 
	 Cô Phương – Chị gái cô Lê Minh Huệ ( Ấp Tó, Uy Nỗ, Đông Anh)
	500.000

	54. 
	 Hoàng Trọng Nam - Cựu HS ( Công An Thành phố Hải Phòng
	500.000

	55. 
	Cô: Vương Quỳnh, - Chị cô Lê Minh Huệ ( TP Hồ Chí Minh)
	200.000

	56. 
	Nguyễn Văn Quảng – Cựu HS THPT Đa Phúc ( Tp Đà Nẵng )
	1.000.000

	57. 
	Phạm Xuân Chí – Cựu HS THPT Sóc Sơn ( Z 117-Đông Xuân)
	2.000.000

	58. 
	Tài khoản ( dấu tên )
	100.000

	59. 
	Tài khoản ( dấu tên )
	100.000

	60. 
	Cựu HS lớp 12B ( 2010 -2013) cô giáo Ng Thị Hồng Anh chủ nhiệm
	2.700.000

	61. 
	Quynh Lê
	500.000

	62. 
	Mỹ Xuân
	200.000

	63. 
	Giang Thu Phạm
	300.000

	64. 
	Ngô Thị Thu Hương ( bạn cô Kiều Hương)                                                                                    
	300.000

	65. 
	Tạ Thị Đoàn ( bạn học C3 cùng cô Kiều Hương )
	500.000

	66. 
	Vũ Thị Minh Nguyệt ( bạn học C3 cùng cô Kiều Hương )
	500.000

	67. 
	Lê Thị Xuyến ( bạn học C3 cùng cô Kiều Hương )
	1.000.000

	68. 
	Mẹ em HS Nguyễn Hương Ly ( 12D1 2017 – 2018, cô K Hương CN)
	200.000

	69. 
	Người nhà cô Lê Thanh Bình ( THPT Sóc Sơn) 
	1.000.000

	70. 
	TK giầy Ly 
	200.000

	71. 
	Cựu HS: Khương Hồng Trang 12D ( Do cô Phạm Đức Hạnh CN ), THPT Sóc Sơn
	100.000

	72. 
	PH hs em Trần Huy 12A1, THPT Sóc Sơn
	500.000

	73. 
	TK ...???
	500.000

	74. 
	Vợ chồng, Long Hằng ( Xuân Dương)
	500.000

	75. 
	Mai Việt Hùng bố HS em Mai Hà Minh 10D2, THPT Sóc Sơn 8
	1.000.000

	76. 
	Bùi Việt Anh – 12A2, THPT Sóc Sơn
	100.000

	77. 
	TK: C Lụa 
	100.000

	78. 
	TK: C Lua 
	100.000

	79. 
	Nguyễn Ngọc Phương Trang – 11D1, THPT Sóc Sơn
	300.000

	80. 
	Danh sách UH chuyển tài khoản cô Ngô Thị Hân ( GV ngoại ngữ )
	12.950.000

	81. 
	Em Đoàn Hoàng Long ( con cô giáo Nguyễn Thị Kim Dung THPT Sóc Sơn )
	1.000.000

	82. 
	Cô giáo Hồng Duyên ( THCS Nguyễn Du )
	200.000

	83. 
	TK Hoàng Thị Thị Thùy Vân
	200.000

	84. 
	Toàn Milano 
	300.000

	85. 
	Chú Phong
	100.000

	86. 
	TK Hoàng Thu
	500.000

	87. 
	Cựu HS Việt ( 1997 – 2000, B5 do cô Diệu Thanh chủ nhiêm)
	500.000

	88. 
	Cô: Bùi Dung – THCS Nguyễn Du
	200.000

	89. 
	Cô: Bùi Như Quỳnh – Hiệu trưởng trường mầm non Thanh Xuân
	500.000

	90. 
	Thầy: Nguyễn Văn Chín – PGĐ TT giáo dục thường xuyên Sóc Sơn
	1.000.000

	91. 
	Các em: Nhi, Thư, Tùng (con cô Mai Phúc Hạnh – kế toán THPT Sóc Sơn)
	500.000

	92. 
	Bé: Nguyễn Ngọc Phương Mai, Nguyễn Ngọc Tuệ Minh ( cháu cô Bùi Đoàn Thu Hà, tổ văn phòng, THPT Sóc Sơn)
	200.000

	93. 
	Nguyễn Thị Dinh – TW dạy nghề huyện Sóc Sơn
	100,000

	94. 
	Đoàn Xuân Đức- cựu HS 12B ( 1992 – 1995)
	200.000

	95. 
	Trần Thu Hằng 11D2 ( con cô giáo Lê Thi Dung, THPT Sóc Sơn)
	200.000

	96. 
	Cựu HS Việt ( 1997 – 2000, B5 do cô Diệu Thanh chủ nhiêm)
	500.000

	97. 
	Mẹ em Nguyễn Văn Lương- 12D2, K32, THPT Sóc Sơn
	300.000

	98. 
	Cô Diệp Z125
	100.000

	99. 
	Cô Việt Z125
	200.000

	100. 
	Đinh Thị Thảo ( 12A5 ), THPT Sóc Sơn
	200.000

	101. 
	Chu Khánh Chi + Chu Minh Quang ( con cô giáo Lan Phương ), THPT Sóc Sơn
	300.000

	102. 
	Bác Thanh Z125
	100.000

	103. 
	Cựu HS ( Khóa 1991 -1994 ), THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	104. 
	Cô chú Liên Bổng PHHS en Mỹ 12D1 ( 2012 -2015), THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	105. 
	Lê Thị Nga – 12N ( 2012 – 2015 ), THPT Sóc Sơn
	100.000

	106. 
	Bác Bùi Thị Ngọc, mẹ HS Trần Nhật Hải Anh 11D2
	500.000

	107. 
	Bác Ngô Văn Long, PHHS em Quân 11D2
	500.000

	108. 
	Nguyễn Hồng Chung bố HS em Nguyễn Hồng Bảo Châu
	200.000

	109. 
	PHHS em Trần Việt Anh 12A5, THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	110. 
	PHHS em Vương Hà Chi – 12 D5, THPT Sóc Sơn
	100.000

	111. 
	PHHS Nguyễn Thị Phương – 11D3, THPT Sóc Sơn
	500.000

	112. 
	PHHS Đinh Thị Bính – 11D3
	100.000

	113. 
	PHHS Nguyễn Xuân Thành 11D3
	50.000

	114. 
	PHHS Ngô Thị Hanh
	50,000

	115. 
	Trần Thị Hương ( Hải Phòng )
	1.000.000

	116. 
	Bạn bè của em Hán Ngọc Ánh – 12 D2, THPT Sóc Sơn
	500.000

	117. 
	Cô Khánh TW tiếng anh RES
	500.000

	118. 
	TK ….?
	150.000

	119. 
	Bác Hoa Chi hội trưởng 12A1 ( 2018 – 2019), THPT Sóc Sơn
	200.000

	120. 
	Mai Chí Dũng ( con cô giáo Trần Kim Anh, THPT Sóc Sơn)
	200.000

	121. 
	PHHS  em Ngô Đức Thái – 12D3, THPT Sóc Sơn
	400.000

	122. 
	PHHS em Nguyễn Thùy Linh – 12D3, THPT Sóc Sơn
	100.000

	123. 
	Chu Hà Trang – 12 D3, THPT Sóc Sơn
	50.000

	124. 
	PHHS em Đàm Khánh Linh – 12 D3, THPT Sóc Sơn
	        100.000

	125. 
	Mẹ HS Trương Hữu Đức Duy – 12A4, THPT Sóc Sơn
	100.000

	126. 
	Lê Quang Huy – 12A5, THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	127. 
	Bác Liên chi hội trưởng 12D3, THPT Sóc Sơn
	100.000

	128. 
	Lớp B5, Khóa 1997 – 2000 do cô N T Diệu Thanh và thầy Đinh Tuấn chủ nhiệm
	5.700.000

	129. 
	Bác Lợi PHHS em Thu Trang 11D1, THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	130. 
	Đinh Diệu Linh 12B cô giáo Nguyễn Thị Hồng Anh chủ nhiệm
	200.000

	131. 
	Tập thể lớp 12D1 ( 2018-2019 ) cô giáo Ng T Kim Dung chủ nhiêm
	1.085.000

	132. 
	Cô Phạm Thanh GV Trường tiểu học Tiên Dược
	100.000

	133. 
	GĐ  HS Hoàng Bình Kiên - 11A6
	100.000

	134. 
	Tập thể lớp 9A Trường THCS Phú Minh
	500.000

	135. 
	1HS của 12A7 ( 2019 -2020)
	100.000

	136. 
	Anh Hiếu ( A2 - Khoá 2000 - 2003) Cô Nguyễn Thị Diệu Thanh chủ nhiêm
	3.000.000

	137. 
	Mẹ HS em Thuỳ Dương 11D3 ( 2019 -2020)
	100.000

	138. 
	PHHS Hiền ( bạn cô giáo Lê Thanh Bình )
	500.000

	139. 
	Tập thể lớp 12I ( Khoá 2006 -2009), cô giáo Kiều Mai Hương chủ nhiêm
	2.000.000

	140. 
	Các chú: Nhuận + Tùng + Phương ( A76) công tác cung chồng cô Lê Thanh Bình
	300.000

	141. 
	Cháu Mai Anh+ Huy Anh con cô giáo Lê Thanh Bình, bố cháu, bà ngoại cháu, bác các cháu.
	500.000

	142. 
	Bà Lan -  Z 125
	100.000

	143. 
	Cô giáo: Dương Thị Bích Nguyệt ủng hộ ( đợt 2)
	200.000

	144. 
	Các HS Câu lạc bộ nhảy - Trường THPT Sóc Sơn ( 2019 -2020)
	400.000

	145. 
	Gia đình em Phạm Văn Hoàng 11D7 ( 2019 -2020)
	300.000

	146. 
	Gia đình em: Lê Việt Hoàng 12A5 ( 2019 -2020)
	1.000.000

	147. 
	Cô Thuỷ Đô
	500.000

	148. 
	Cô Kiên Dũng
	150.000

	149. 
	Chị gái cô giáo Chu Thị Thanh Hải
	500.000

	150. 
	Chị Lý - HS cũ của cô giáo: Dương Thị Bích Nguyệt
	200.000

	151. 
	gia đình HS em Phương Trang 11 D3 ( 2019 -2020)
	200.000

	152. 
	Các Hs Câu lạc bộ bóng rổ - Trường THPT Sóc Sơn ( 2019 -2020)
	370.000

	153. 
	Nguyễn Thị Thu Hoà -  12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	200.000

	154. 
	Huế - 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	200.000

	155. 
	Thuỳ Dương -  12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	300.000

	156. 
	Trâm - 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	100.000

	157. 
	N T Trang - 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	100.000

	158. 
	Hồng Trang + Khánh Quỳnh - 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	500.000

	159. 
	Hoàng Trang 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	100.000

	160. 
	Nguyễn Thị Thu Hằng 12B ( cô Hồng Anh chủ nhiệm)
	100.000

	161. 
	Cô: Thu Hương ( VP HĐND - UBND huyện Sóc Sơn )
	500.000

	162. 
	Cô Hằng (  HĐND huyện Sóc Sơn )
	500.000

	163. 
	Cô: Vân BTC huyện uỷ Sóc Sơn
	100.000

	164. 
	Cô: Tâm xã Tân Dân
	100.000

	165. 
	Cô: Giang ( BQL dự án đầu tư và xây dựng huyện Sóc Sơn
	1.000.000

	166. 
	Cô: Yến ( BV Nhi trung ương )
	100.000

	167. 
	Cô: Hà ( phòng LĐTB & XH huyện Sóc Sơn )
	500.000

	168. 
	Anh Đoàn ( Phòng nội vụ huyện Sóc Sơn )
	200.000

	169. 
	C Thịnh ( Phòng nội vụ huyện Sóc Sơn )
	1.000.000

	170. 
	Cô: Thuỷ Bin
	200.000

	171. 
	Cô: Liễu
	500.000

	172. 
	Cô: Hiên ( Thái Phù)
	200.000

	173. 
	 Cô: Hoa
	300.000

	174. 
	Kim Giang
	200.000

	175. 
	TK …?
	200.000

	176. 
	Bố Ly
	500.000

	177. 
	Khánh
	200.000

	178. 
	A Khang
	200.000

	179. 
	A Quang P2
	100.000

	180. 
	TK…?
	300.000

	181. 
	TK…?
	100.000

	182. 
	TK…?
	300.000

	183. 
	Hồng Vân
	100.000

	184. 
	3 bạn gái 12A ( 87 -90)
	800.000

	185. 
	gia đình các HS: Lâm+ Huệ+ Chiến ( 10D6)
	300.000

	186
	Các bạn của PH em Tuấn Anh 
	500.000

	187
	Tuấn Minh+ Tuấn Nghĩa ( con cô Trần Phúc Hải)
	300.000

	188
	Cô Yên ( THPT Trần Hưng Đạo , Thanh Xuân, Hà Nội )
	200.000

	189
	Hồ Thị Nhuần ( Bạn cô Huệ )
	200.000

	190
	Cô chú Kì - Quỳnh ( Quán Tỉnh, Đông Anh )
	 200.000

	191
	Bà Nghĩa ( Mẹ cô giáo Lê Minh Huệ )
	500.000

	192
	Chú Thuần ( công ty Khoá Việt Tiệp, Đông Anh )
	300.000

	193
	Cô Hồng- P chánh án toà án huyện Sóc Sơn 
	500.000

	194
	Anh chị Huệ - Tuấn , Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội
	1.000.000

	195
	Chị Thuỷ- Văn phòng đăng kí nhà đất
	500.000

	196
	Chị Tâm- VP đăng kí nhà đất
	200.000

	197
	Chị Vân Anh - Phòng quan lý đô thị
	500.000

	198
	Em Long Dung ( Hà Nội )
	300.000

	199
	Bạn Tiến ( Chương Mỹ )
	300.000

	200
	Một nhà hảo tâm dấu tên
	500.000

	201
	Một nhà hảo tâm dấu tên
	500.000

	202
	Nguyễn Thị Huyền 12B cô giáo Nguyễn Thị Hồng Anh chủ nhiệm
	500.000

	203
	Ngô Xuân Thắng ( Bạn cô Kiều Hương )
	500.000

	
	117.238.000
	

	204
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.590.000

	205
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	750.000

	206
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.000.000

	207
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.850.000

	208
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	0

	209
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12A7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	800.000

	210
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12D1, GVCN ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	700.000

	211
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.350.000

	212
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.087.000

	213
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.500.000

	214
	Lớp 12D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	215
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 12D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.213.000

	216
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.620.000

	217
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	7.030.000

	218
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.700.000

	219
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	480.000

	220
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	200.000

	221
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	4.420.000

	222
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11A7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.000.000

	223
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.340.000

	224
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.850.000

	225
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.000.000

	226
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.300.000

	227
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.800.000

	228
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.000.000

	229
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 11D7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.115.000

	230
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.363.000

	231
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.900.000

	232
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.370.000

	233
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.120.000

	234
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.500.000

	235
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10A6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	0

	236
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D1 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.500.000

	237
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D2 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	2.950.000

	238
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D3 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.630.000

	239
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D4 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.550.000

	240
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D5 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	1.700.000

	241
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D6 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	650.000

	242
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D7 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	3.400.000

	243
	Hội cha mẹ học sinh Lớp 10D8 ( 2019 -2020) Trường THPT Sóc Sơn
	0

	245
	HS: Ma Nam Khánh - 10A3
	50.000

	246
	Cô giáo nghỉ hưu THPT Sóc Sơn: Trần Thị Lưỡng
	500.000

	247
	Bác: Nguyễn Thị Loan mẹ HS Đức Anh 11A4
	200.000

	248
	Hội người mù huyện Sóc Sơn
	500.000

	249
	Cô giáo: Tạ Thị Hiền
	500.000

	
	
	85.957.000


TỔNG: 203.675.000 ( Hai trăm lẻ ba triệu sáu trăm bảy mươi năm nghìn đồng chẵn)
